
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn:   Lý thuyết XSTK Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 301B2                  Ngày: 14/7/2017 Thời gian: 9h00-10h00 (60 phút)

GK1 GK2 KL

1 1 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01

2 2 64DCOT2049 Trương Tuấn Anh 64DCOT06

3 3 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

4 4 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 65DCCD12

5 5 65DCHT14128 Vũ Viết Công 65DCHT11

6 6 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06

7 7 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

8 8 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

9 9 65DCDD10360Hồ Đức Đạt 65DCDD11

10 10 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 64DCDD01

11 11 65DCHT10280 Vũ Xuân Hiến 65DCHT11

12 12 64DCOT2023 Trần Văn Hùng 64DCOT01

13 13 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

14 14 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 1-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

14 14 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

15 15 65DCDT11442 Vũ Văn Luân 65DCHT11

16 16 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

17 17 65DCDT11428 Nguyễn Như Mỹ 65DCHT11

18 18 65DCCD10716 Đào Mạnh Nam 65DCCD11

19 19 64DCOT2035 Nguyễn Trường Sơn 64DCOT01

20 20 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

21 21 64DCOT2036 Phạm Văn Thành 64DCOT01

22 22 64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng 64DCCD07

23 23 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

24 24 64DCCD2156 Dương Văn Tuấn 64DCCD07

25 25 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 64DCDD01

26 26 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

27 27 64DCOT3154 Nguyễn Thái Sơn 64DCOT01

28 28 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

29 29 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 66DCCD11

30 30 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

31 31 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12

32 32 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN 66DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 32 sinh viên


